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PHẦN VIẾT ( CHÍNH TẢ VÀ TẬP LÀM VĂN)
  1. Chính tả nghe –viết – Bài 1:
Trăng lên
      Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi.
      Mặt trăng tròn, to và đỏ, từ từ lên ở chân trời, sau rặng tre đen của làng xa. Mấy sợi mây vắt ngang qua, mỗi lúc một mảnh dần rồi đứt hẳn. Trên quãng đồng rộng, cơn gió nhẹ hiu hiu đưa lại, thoang thoảng những hương thơm ngát. Bức tường hoa giữa vườn sáng trắng lên, lá lựu dày và nhỏ, lấp lánh như thủy tinh. Một cành cây cong xuống rồi vụt lên, lá rung động lấp lánh ánh trăng như ánh nước. 
                                                                                          Thạch Lam.
                                                                                                                                                                                     
   2. Chính tả nghe –viết – Bài 2:     
Thác Y –a-li
    Ở Tây Nguyên có một hồ rộng mênh mông nằm trên dãy núi Chư-pa. Con sông Pô-cô chảy từ Kon Tum về tới đây, bị dãy núi chắn ngang, tạo nên một hồ nước tuyệt đẹp ở lưng chừng trời.
    Ở phía bờ đông bắc, mặt hồ phẳng lặng như gương. Những cây gỗ tếch xòe tán rộng soi bóng xuống mặt nước. Nhưng về phía bờ tây, một khung cảnh hùng vĩ diễn ra trước mắt. Mặt hồ, sóng chồm dữ dội, bọt tung trắng xóa, nước réo ào ào. Cách xa nửa ngày đường, đã nghe tiếng nước réo, tưởng như có trăm vạn tiếng quân reo giữa núi rừng trùng điệp. Đó là nguồn nước Pô-cô thúc mạnh vào chân núi Chư-pa bắt núi phải cắt đôi. Nước ào ạt phóng qua núi rồi đổ xuống, tạo nên thác Y-a-li. Thác nước thẳng đứng, chảy mòn đá, thành mười hai bậc từ trên đỉnh núi xuống mặt nước. Nước trút từ trên trời xuống, trông như một biển mù sương, đẹp tuyệt vời. Nhất là lúc sắp hoàng hôn, mặt trời xói thẳng vào dòng nước lấp lánh trông như người ta dát một mẻ vàng vừa luyện xong.                                                                                                                                                                                     
 3.  Tập làm văn.
 Làm cả  hai đề sau : 
A. Hãy tả lại một cảnh thiên nhiên đẹp mà em thích nhất  ( một đêm trăng đẹp, một dòng sông, một cánh đồng, một vườn hoa….).
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B. Hãy kể lại một câu chuyện cổ tích mà em thích.
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ĐỀ SỐ 2

I. Đọc thầm và trả lời câu hỏi :
    *Đọc thầm bài văn:                   
Thác Y –a-li
    Ở Tây Nguyên có một hồ rộng mênh mông nằm trên dãy núi Chư-pa. Con sông Pô-cô chảy từ Kon Tum về tới đây, bị dãy núi chắn ngang, tạo nên một hồ nước tuyệt đẹp ở lưng chừng trời.
    Ở phía bờ đông bắc, mặt hồ phẳng lặng như gương. Những cây gỗ tếch xòe tán rộng soi bóng xuống mặt nước. Nhưng về phía bờ tây, một khung cảnh hùng vĩ diễn ra trước mắt. Mặt hồ, sóng chồm dữ dội, bọt tung trắng xóa, nước réo ào ào. Cách xa nửa ngày đường, đã nghe tiếng nước réo, tưởng như có trăm vạn tiếng quân reo giữa núi rừng trùng điệp. Đó là nguồn nước Pô-cô thúc mạnh vào chân núi Chư-pa bắt núi phải cắt đôi. Nước ào ạt phóng qua núi rồi đổ xuống, tạo nên thác Y-a-li. Thác nước thẳng đứng, chảy mòn đá, thành mười hai bậc từ trên đỉnh núi xuống mặt nước. Nước trút từ trên trời xuống, trông như một biển mù sương, đẹp tuyệt vời. Nhất là lúc sắp hoàng hôn, mặt trời xói thẳng vào dòng nước lấp lánh trông như người ta dát một mẻ vàng vừa luyện xong.
    Thác Y-a-li là một thắng cảnh trên lưng chừng trời. Ở đây có nhà máy thủy điện Y-a-li và là nơi nghỉ mát vô cùng hấp dẫn. Du khách chẳng những được tắm mát, được ngắm cảnh đẹp, mà chiều chiều còn được xem các chú tắc kè có cánh bay đi bắt muỗi trên  bãi cỏ ven hồ và thấy những cô chuột túi địu con chuyền trên các cành cây hái quả.
                                                        Theo Thiên Lương


* Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất và hoàn thành tiếp các bài tập:
Câu 1: Hồ nước trên dãy núi Chư-pa được tạo nên từ đâu? 
A. Nhờ con người đào hồ làm nhà máy thủy điện.
 B. Nhờ núi Chư-pa chắn ngang dòng chảy của sông Pô-cô, giữ nước lại trên núi.
 C. Nhờ rừng gỗ tếch có tán lá rộng, giữ được nước mưa.
Câu 2: Thác Y-a-li được tạo thành như thế nào?
 A. Nước sông làm sóng trên mặt hồ chồm dữ dội, tung bọt trắng xóa. 
B. Nước sông chảy xiết, làm nước réo ào ạt, tạo nên thác. 
C. Nước sông Pô-cô ào ạt phóng qua sườn núi phía tây, đổ ập xuống, tạo nên thác.
 Câu 3: Hình ảnh nào dưới đây tả vẻ đẹp của dòng thác Y-a-li?
 A. Mặt nước phẳng như gương, soi bóng những cây gỗ tếch xòe  tán . 
B. Mặt nước mênh mông, sáng long lanh giữa lưng chừng trời.
 C. Thác nước thẳng đứng, trút từ trên trời xuống như một biển mù sương.
 Câu 4: Dòng nào dưới đây miêu tả thác Y-a-li lúc sắp hoàng hôn? 
A. Thác như một biển mù sương.
 B. Thác như được dát vàng.
C. Thác phẳng như gương, soi bóng những cây gỗ tếch xòe tán.
Câu 5: Thác Y-a-li có gì hấp dẫn du khách?
 A. Thác do sông Pô-cô đổ vào núi Chư-pa tạo thành nên rất hùng vĩ.
 B. Thác nằm trên núi Chư-pa. 
C. Đến đây , du khách được tắm mát, ngắm cảnh đẹp, thấy những động vật quý hiếm như tắc kè bay, chuột túi.
Câu 6: Bài văn trên có mấy hình ảnh so sánh?
A. Hai hình ảnh. Đó là: 
……………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................
B. Ba hình ảnh. Đó là:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
C. Bốn hình ảnh. Đó là:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Câu 7: Cặp từ in đậm trong dòng nào dưới đây là từ nhiều nghĩa ?
A.  Bọt nước tung trắng xóa./Thác y-a-li là một thắng cảnh của nước ta.
        B. Thác nước ở lưng trời. /  Những bụi cây ở lưng núi.
C.  Tán cây  soi bóng xuống mặt hồ. / Những quả bóng bay lên trời xanh.
 Câu 8: Trong câu “ Về phía bờ tây, một khung cảnh hùng vĩ diễn ra trước mắt.”, bộ phận nào là chủ ngữ? 
A. Một khung cảnh
B. Một khung cảnh hùng vĩ
C. Về phía bờ tây 
Câu 9: Dòng nào dưới đây chỉ gồm toàn từ láy:
A. dữ dội; ào ào; lấp lánh; chập chờn ; hoàng hôn.
B. dữ dội; ào ào; lấp lánh; chập chờn ; phẳng lặng.                             
C. dữ dội; ào ào; lấp lánh; chập chờn; nhấp nháy.
Câu 10: Nối các từ đã cho để tạo thành các cặp từ đồng nghĩa:
                                                                     	                          
	A

	B

	hối hận

	lôi cuốn

	ăn năn

	hấp dẫn

	mong chờ

	khúc khuỷu

	quanh co

	hy vọng

































